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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 19/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AGF 0 0 6 18.600 6 18.600
2 CNT 0 0 5 68.800 5 68.800
3 DCT 0 0 7 11.200 7 11.200
4 FOX 5.200 369.200.000 0 0 5.200 369.200.000
5 HLA 0 0 8 8.800 8 8.800
6 HLG 0 0 5 27.000 5 27.000
7 HMS 0 0 70 1.815.900 70 1.815.900
8 PPI 0 0 4 5.600 4 5.600
9 QNS 0 0 10.000 457.500.000 10.000 457.500.000

10 RIC 0 0 1 12.200 1 12.200
11 SHC 0 0 70 540.800 70 540.800
12 STL 0 0 40 84.000 40 84.000
13 TDS 0 0 7 103.600 7 103.600
14 TNB 0 0 20 308.000 20 308.000
15 TS4 0 0 1 2.600 1 2.600
16 VMG 0 0 75 322.500 75 322.500
17 VST 0 0 2 8.800 2 8.800

Tổng 5.200 369.200.000 10.321 460.838.400 15.521 830.038.400


